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1 025 Phan Minh Nhựt THCS Mỹ Hòa Đạt               7.25 9.25             10.00       8.63 8.00             10.00       53.13   Đủ ĐK thi thực hành

2 022 Nguyễn Thị Hồng Ngân TH Đốc Binh Kiều 2 Đạt               8.25 8.75             10.00       5.00 9.00             10.00       51.00   Đủ ĐK thi thực hành

3 029 Trần Phong THCS xã Mỹ An Đạt               7.75 9.50             9.00         5.95 8.00             9.75         49.95   Đủ ĐK thi thực hành

4 038 Phan Kim Tiền TH Thạnh Lợi 2 Đạt               8.00 8.25             6.75         8.88 9.00             9.00         49.88   Đủ ĐK thi thực hành

5 024 Đàm Thị Hồng Nhi TH Tân Kiều 1 Đạt               7.75 7.50             10.00       5.95 8.00             10.00       49.20   Đủ ĐK thi thực hành

6 027 Ngô Tấn Phát THCS TT Mỹ An Đạt               8.00 8.75             7.50         9.00 6.50             9.25         49.00   Đủ ĐK thi thực hành

7 039 Huỳnh Tấn Út TH Mỹ An B Đạt               7.25 7.75             9.25         8.50 7.00             9.25         49.00   Đủ ĐK thi thực hành

8 006 Từ Trường Định TH Hưng Thạnh 1 Đạt               7.75 8.25             9.50         7.40 7.50             8.50         48.90   Đủ ĐK thi thực hành

9 012 Nguyễn Thanh Hữu TH Mỹ Đông 1 Đạt               7.75 7.50             10.00       5.00 6.50             10.00       46.75   Đủ ĐK thi thực hành

10 008 Võ Thị Ngọc Duyên TH Mỹ Hòa 1 Đạt               6.00 7.25             9.25         8.50 7.00             8.50         46.50   Đủ ĐK thi thực hành

11 040 Trần Văn Vinh THCS Hưng Thạnh Đạt               6.25 9.00             8.25         6.75 7.00             9.25         46.50   Đủ ĐK thi thực hành

12 001 Lê Hoàng Kim Bảo THCS Mỹ Đông Đạt               6.25 8.75             10.00       5.00 6.50             8.50         45.00   Đủ ĐK thi thực hành

13 034 Trần Thị Kim Thi TH Tân Kiều 3 Đạt               6.75 9.25             10.00       6.50 6.00             6.25         44.75   Đủ ĐK thi thực hành

14 003 Trần Thanh Dân TH Đốc Binh Kiều 1 Đạt               8.00 7.25             6.50         7.13 7.00             8.25         44.13   Đủ ĐK thi thực hành

15 019 Nguyễn Thị Lý THCS Đốc Binh Kiều Đạt               6.50 8.00             8.00         5.00 6.50             10.00       44.00   Đủ ĐK thi thực hành

16 009 Đinh Kim Hiệp TH Mỹ An 1 Đạt               7.25 6.75             10.00       5.00 7.50             7.25         43.75   Đủ ĐK thi thực hành

17 035 Huỳnh Thị Minh Thư TH Thạnh Lợi Đạt               7.50 8.00             7.50         6.20 6.00             8.25         43.45   Đủ ĐK thi thực hành

18 010 Lê Phước Hiệp TH&THCS Thanh Mỹ Đạt               7.75 6.75             7.25         5.90 6.50             9.00         43.15   Đủ ĐK thi thực hành

19 023 Dương Thị Ý Nhi TH Mỹ Quý 4 Đạt               5.75 8.50             7.50         5.00 8.00             8.25         43.00   Đủ ĐK thi thực hành

20 020 Huỳnh Thị Kim Mun TH Hưng Thạnh 2 Đạt               7.00 8.50             6.00         5.00 9.00             6.75         42.25   Đủ ĐK thi thực hành

21 011 Trần Xuân Hương TH Phú Điền 2 Đạt               6.50 7.00             6.00         5.00 9.00             8.00         41.50   Đủ ĐK thi thực hành

22 028 Nguyễn Thanh Phong TH Mỹ Quý 3 Đạt               7.00 8.50             7.50         5.00 6.00             7.25         41.25   Đủ ĐK thi thực hành

23 017 Nguyễn Thanh Lợi TH Đốc Binh Kiều 4 Đạt               5.75 5.00             10.00       5.00 6.50             9.00         41.25   Đủ ĐK thi thực hành

24 014 Nguyễn Tấn Huy THCS Trường Xuân Đạt               5.00 8.00             7.00         5.00 7.00             8.75         40.75   Đủ ĐK thi thực hành

25 021 Huỳnh Thị Thanh Nga TH Mỹ An A Đạt               5.75 6.00             6.50         5.00 8.00             9.25         40.50   Đủ ĐK thi thực hành

26 016 Huỳnh Chí Linh TH Mỹ Hòa 2 Đạt               6.25 6.50             6.00         4.00 6.50             9.25         38.50   

27 031 Nguyễn Thị Kim Sang TH Mỹ An 2 Đạt               6.00 7.00             4.50         5.00 7.00             8.75         38.25   

28 005 Trần Thị Diệu TH Trần Thị Bích Dung Đạt               5.00 7.00             6.25         3.00 7.00             9.25         37.50   
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Soạn thảo 
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(10 điểm)
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CỘNG
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29 041 Nguyễn Thị Mộng Xuyên TH Thanh Mỹ 1 Đạt               4.75 7.75             5.00         3.80 7.50             8.25         37.05   

30 004 Nguyễn Thị Ngọc Diễm THCS Tân Kiều Đạt               5.25 6.00             5.50         5.00 6.50             8.75         37.00   

31 030 Nguyễn Kiến Phong THCS Mỹ Quý Đạt               6.25 6.50             2.50         5.00 8.00             8.25         36.50   

32 032 Nguyễn Minh Tân THCS Thạnh Lợi Đạt               4.75 7.50             8.75         3.00 5.00             6.75         35.75   

33 037 Đinh Thị Ngọc Thủy TH Trường Xuân 1 Đạt               6.00 8.75             3.25         3.40 5.50             7.75         34.65   

34 002 Nguyễn Thị Bình TH Đốc Binh Kiều 3 Đạt               6.75 5.00             4.50         3.00 6.50             8.50         34.25   

35 026 Nguyễn Minh Nhựt THCS Phú Điền Đạt               5.25 8.25             6.00         1.20 7.00             6.50         34.20   

36 007 Nguyễn Phúc Duy TH Tân Kiều 2 Đạt               5.75 5.50             5.00         1.00 7.00             7.50         31.75   

37 015 Nguyễn Thị Liễu TH Láng Biển Đạt               5.25 7.00             1.00         0.00 5.00             7.25         25.50   

38 013 Dương Minh Huy TH Phú Điền 1 Đạt               4.50 5.00             4.30         1.00 4.00             5.25         24.05   

39 018 Đoàn Minh Lý THCS Láng Biển Đạt               4.00 5.00             1.00         0.00 6.50             6.50         23.00   

40 036 Trần Thị Thu Thủy TH Mỹ Quí 2 Đạt               3.75 5.00             4.00         0.00 5.00             4.25         22.00   

41 033 Dương Ngọc Thắng TH&THCS Phú Điền Đạt               5.00 6.25             0.70         0.00 5.50             4.00         21.45   

1. Nguyễn Quyết Chiến

2. Võ Quốc Khánh

CHỦ TỊCH ĐỘI ĐỒNG THICÁN BỘ ĐỌC VÀ NHẬP ĐIỂM

Tháp Mười, ngày 02 tháng 01 năm 2018

Danh sách có 41 thí sinh./.




